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Rx: Prescription drug

ARBOL -100
(Alfacalcidol Capsules 1.00 mcg)

Each Capsule contains 1.00 mcg aifacalcidol (Vitamin D)

KEEP OUT OF REACH AND SIGHT OF CHILDREN.
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ARBOL-100
(Alfacatcidol Capsules 1.00 mcg)

Each soft gelatin Vuecontains

Alfacalcidol BP =1.00m

Excipients
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Rx: Thuốc bán theo đơn

ARBOL -100
(Alfacalcidol Capsules 1.00 mcg)

 

    

 

  

 

Mẫi viên nang mềm chứa: Alfacalcidol 1.00 mcg
Liễu dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định và các thông tin

khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng kẻm theo.

Báo quản: Trong bao bì kín, tránh âm. tránh ánh sáng, nhiệt độ

dưới 30C,
Số đăng ký, số lô, ngày sx, hạn đùng: Xem Visa No, Batch No.

Mfg.date, Exp.date.

Sản xuấttại Án Độ hởi:

M/s. OLIVE HEALTHCARE

197/2, Athiyawad, Dabhel Village, Daman-396210, India. 
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Hướng dẫn sử dụng

R„ Thuốc bắn theo đơn

ARBOL 100

(Alfacalcidol)

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sỹ.

Tên thuốc: ARBOL 100

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất: Alfacatcidol 1.0 mcg.

Tựđược: vitamin E acetat, dau ngé, butylated hydroxy! toluen, gelatin, glycerin, sorbitol 70%,

natri methyl paraben, natri propyl paraben, nước tỉnh khiết, sắt oxid màu đỏ, sắt oxid màu đen.

Dang bao chế: viên nang mềm.

Quy cách đóng gói: 10 viên/ vỉ x 3 vỉ /hộp.

Đặc tính dược lực học: aly

Alfacalcidol (1 alpha - hydroxycolecalciferol; | - OHD3) faaN tống hợp của vitamin Ds, đã

duge hydroxy] héa 6 vj tri 1 alpha. Alfacalcidol được hydroxyl hóa đễ dang, tai vi trí 25, bởi hệ

mierosom của gan, để tạo thành calcitriol {1,25 - (OH)2D3}. Day là chất chuyển hóa có tác dụng

duy trì nồng độ calei và phosphat bình thường trong huyết tương bằng tăng hiệu quả hấp thu các

chất khoáng từ khâu phần ăn, ở ruột non, và tăng huy động calci và phosphat từ xương vào máu.

Giảm hydroxy] hóa 1 alpha ở thận làm giảm sản xuất 1,25 - (OH)zDz nội sinh. Điều này gây ra

rối loạn trao đối chất khoáng được tìm thấy trong một số bệnh, bao gồm bệnh thận xương, cường

cận giáp, ha calci mau 6 tré so sinh và bệnh còi xương phụ thuộc vitamin D. Điều này có thể dẫn

đến giảm calci huyết không thể đoán trước, có thể mắt vài tuần hoặc vải tháng để khôi phục. Ưu

điểm chính của alfacaleidol là sự khởi đầu nhanh hơn, cho phép chuẩn độ chính xác hơn về liều

lượng. Do dé, ha cafci máu có thể xảy ra trong vài ngày sau khi ngưng điều trị.

Dược động học:

Alfacalcidol hấp thu tốt qua đường tiêu hóa. Alfacaleidol và các chất chuyển hóa của nó luân

chuyển trong máu liên kết với alpha globulin đặc hiệu. Alfacalcidol chuyển hóa ở gan thành 1,25

- (OH3zD¿, là chất có tác dụng điều hòa nồng độ calei và phosphat trong huyết thanh. Thuốc được

bài tiết chủ yếu qua mật và phân, một lượng nhỏ bài tiết qua nước tiểu.

Chỉ định:
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Hạ calci máu, suy tuyến cận giáp. hạ phosphat máu, loạn dưỡng xương do thận, còi xương hoặc

loãng xương.

Liều lượng và cách dùng:

1 viên/lần x 2 lần/ngày hoặc theo khuyến cáo của bác sỹ.

Chống chỉ định:

- Tang calci, phosphat, magie huyét tương.

- Khéng dùng thuốc cho bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc vitamin D hoặc tiền sử quá mẫn với tác

dụng của vitamin D.

Thận trọng:

-  Alfacalcidol lam tang hap thu calei và phosphat ở ruột, do đó cần theo doi nồng độ của calci

và phosphat, đặc biệt ở bệnh nhân suy thận.

- Soi than.

Tác dụng không mong muốn:zym

Tác dụng không mong muốn của triệu chứng quá liều bao gồm chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn, nôn,

tiêu chảy, táo bón, giảm cân, đổ mồ hôi, đau đầu, khát nước, chóng mặt và tăng nồng độ calci,

phosphat trong máu và nước tiêu. |

Hiém khi xay ra: bénh calci thận, ngứa, phát ban, nổi mề đay.

Thông báo ngay cho bắc sỹ hoặc dược sỹ khi gặp phải các Nhé dụng không mong muỗn của

thuốc.

Tương tác thuốc:

Không nên điều trị đồng thời với cholestyramin hoặc colestipol hydroclorid, vì có thể dẫn đến

giảm hấp thu alfacaleidol ở ruột.

Sử dụng đầu khoáng quá mức có thê cản trở hấp thu alfacalcidol ở ruột.

Điều trị đồng thời alfacalcidol với thuốc lợi niệu thiazid cho những người thiểu năng cận giáp có

thể dẫn đến tăng calci huyết. Trong trường hợp đó cần phải giảm liễu alfacalcidol hoặc ngừng

dùng alfacalcidol tạm thời.

Không nên dùng đồng thời alfacalcidol với phenobarbital và/hoặc phenytoin (và có thể với những

thuốc khác gây cảm ứng enzym gan) vì những thuốc này có thé làm giảm nồng độ alfacalcidol

trong huyết tương.

Không nên dùng đồng thdi alfacalcidol với cortieosteroid vì corticosteroid cản trở tác dụng của

alfacalcidol.
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Không nên dùng đồng thời alfacalcidol với các glycosid trợ tỉm vì độc tính của glycosid tro tim

tăng do tăng calci huyết, dẫn đến loạn nhịp tim.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai: Nghiên cứu trên động vật không thấy bất kỳ nguy hiểm nào khi dùng thuốc. Tuy

nhiên, chỉ sử dụng alfacalcidol trong khi mang thai nếu điều trị là cần thiết và không có thay thế

nao tốt hơn.

Phụ nữ cho con bú: Alfacalcidol được tìm thấy trong sữa mẹ của các bà mẹ sử dụng alfacalcidol.

Điều này có thể ảnh hưởng đến sự trao đổi calci ở trẻ sơ sinh bú sữa mẹ và ngưng cho con bú cần

được xem xét.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc có tác dụng không mong muốn gây đau đầu chóng mặt nên cần thận trọng khi lái xe và vận

hành máy móc.

Quá liều và xử trí:

Các triệu chứng có thể bao gồm chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn và nôn, táo bón hoặc tiêu chảy, đa

niệu, tiểu đêm, ra mồ hôi, nhức đầu, khát nước, buồn ngủ và chóng mặt và tăng calci máu.

Xử trí: Ngừng thuốc, điều trị triệu chứng và hỗ trợ, uống nhiều nước hoặc truyền dịch. Nếu cần,

có thể dùng corticosteroid hoặc các thuốc khác, đặc biệt thuốc lợi tiểu tăng thải calci (như:

furosemid và acid ethacrynic), để giảm nồng độ calci trong huyết thanh. Có thể sử dụng lọc máu

thận nhân tạo hoặc thẩm tách màng bụng để thải calci tự do ra khỏi cơ thể

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, nhiệt độ dưới 30°C, tránh âm tà tránh ánh sáng.

\

DE THUOC TRANH XA TAM TAY TỆE M.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Nhà sản xuất

M/s. OLIVE HEALTHCARE

197/2, Athiyawad, Dabhel Village, Daman- 396210, An Độ

 

TUQ. CUC TRUONG
P.TRUONG PHONG

Nguyên Huy Ming
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